
I/ Phí lắp đặt đấu nối ( trả 1 lần) (ĐV: VND)

TT Nội dung Đơn vị Số lượng Đơn giá Thành Tiền

1 Phí lắp đặt luồng E1 1 800,000 800,000

2 Phí thiết bị modem chiếc 2 1,600,000 3,200,000

4,000,000

II/ Cước thuê kênh hàng tháng: (ĐV: VND)

TT Nội dung Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành Tiền

1 Cước thuê Kênh trung kế luồng 1 1,000,000 1,000,000

2 Cước thuê đầu số  

Cước 30 đầu số đầu tiên/luồng Số Miễn phí

Cước thuê số 31 trở đi Số 18 0

3  Cước liên lạc (trả hàng tháng)

a Cước điện thoại nội hạt

Nhỏ hơn hoặc bằng 21.000 phút Phút 1 120

Trên 21.000 phút đến 105.000 phút Phút 1 80

Từ trên 105.001 phút trở lên Phút 1 40

b Cước gọi liên tỉnh

Nội mạng Phút 1 718

Ngoại mạng Phút 1 909

c Cước gọi di động

Gọi mạng Viettel Phút 1 718

Gọi mạng khác Phút 1 991

1,000,000

* Thời gian triển khai 07 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng.

* Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365

Trần Long Hồ _  Mobile: 0973.157.932_Email: hotl@viettel.com.vn

* Giá trên chưa gồm VAT 10%

* Thiết bị: Viettel cho mượn converter quang, Khách hàng trang bị tổng đài ISDN có cổng G.703, báo 

hiệu PRI

* Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

VIETTEL THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

Tp.Hồ Chí Minh, ngày ….. tháng …..năm 2018

Tổng cộng

BÁO GIÁ DỊCH VỤ TRUNG KẾ E1

Kính gửi : QUÝ CÔNG TY

Viettel Thành phố Hồ Chí Minh xin trân trọng gửi Báo giá đến Quý Công ty như sau: 

Tổng cộng
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